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Các nước ASEAN, đặc biệt là Indonesia và Malaysia, là những quốc gia có trữ lượng than bùn lớn 
nhất thế giới và chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang rừng trồng các 
loài cây ‘gỗ mọc nhanh’ (các loài cây được trồng để làm bột giấy và giấy), cây cọ dầu và cho các 
mục đích nông nghiệp khác. Để kiểm soát việc cháy rừng và tránh mực nước ngập bị hạ thấp quá 
mức gây ra những suy thoái, các cam kết của chính phủ không chỉ dừng lại ở việc lên ý tưởng. Các 
giải pháp sử dụng đất cần thiết phải có để tạo sinh kế cho người dân địa phương trong khi vẫn giữ 
được những vùng đất than bùn ngập nước. May mắn là, một số loại hình Nông Lâm kết hợp nhất 
định giúp mang lại các giải pháp và có thể được thúc đẩy mở rộng.

Nông Lâm kết hợp  - một thuật ngữ chỉ loại hình sử dụng đất kết hợp cả hai khía cạnh của 
cả nông nghiệp và lâm nghiệp, gồm cả việc sử dụng đất nông nghiệp có trồng xen cây 
thân gỗ.

TT. Các thông điệp chính Các tác động chính sách

1 Nhiều vùng đất than bùn trước đây được xem 
là đất bị bỏ hoang với tiềm năng sử dụng cho 
các mục đích khác và quyền quản lý các vùng 
này thường không được phân định rõ ràng 
trong một khu vực hoặc ngành nào đó; Quản 
lý và phục hồi chủ động đòi hỏi sự phối hợp 
giữa các địa phương và các ban ngành.

Quản trị đất cần được cải thiện để cho phép 
khôi phục và bảo tồn hiệu quả các mỏ than 
bùn, phối hợp vượt qua ranh giới các địa 
phương và các ban ngành.

2 Các phương pháp quản lý đất than bùn do 
cộng đồng phát triển, chẳng hạn như Nông 
Lâm kết hợp có thể sản xuất hàng hóa có giá 
trị kinh tế và được ghi nhận.

Các loại hình sử dụng đất này là những hoạt 
động tốt trong việc kết nối các chức năng 
sản xuất và bảo vệ ở cấp cảnh quan.

3 Việc phục hồi, tái sử dụng và điều chỉnh hệ 
thống thoát nước hợp lý sẽ mang lại lợi ích 
cấp quy mô quốc gia, khu vực và toàn cầu, 
đáng được phối hợp đầu tư trong quy hoạch 
tổng thể. Điều này phù hợp với Chiến lược 
Quản lý đất than bùn của ASEAN giai đoạn 
2006-2020 về thúc đẩy quản lý tổng hợp và 
sinh kế cộng đồng.

Sử dụng đất than bùn thông minh bằng cách 
áp dụng Nông Lâm kết hợp và canh tác trên 
đất đầm lầy than bùn, cần phải được xem 
xét trong bối cảnh xã hội, kinh tế và sinh thái 
của chúng. Với chuỗi giá trị của các loại hàng 
hoá truyền thống từ đất than bùn dưới áp 
lực sinh kế ở địa phương cần phải được 
đảm bảo. Các hoạt động Nông Lâm kết hợp 
đáng được thúc đẩy trong bối cảnh này.

4 Những thách thức đối với việc khôi phục đất 
than bùn tổng hợp bao gồm thiếu các thể 
chế thích hợp để quản lý cân bằng, thiếu khả 
năng của cán bộ địa phương nhằm đổi mới 
và mức độ tin tưởng thấp tồn tại lâu đời giữa 
chính phủ và cộng đồng địa phương.

Tập trung quá nhiều vào các kết quả vật chất 
trước mắt có thể gây phản tác dụng nếu 
trong bối cảnh địa phương cần nhiều niềm 
tin hơn, trong khi những quy định ràng buộc 
cần phải đi kèm với hỗ trợ cho các chuỗi giá 
trị ‘xanh’.
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1. Giới thiệu
Tại Indonesia, quốc gia có diện tích đất than bùn 
nhiệt đới ngập nước lớn nhất trên thế giới (Rieley 
và Page 2016), sử dụng đất than bùn được xem 
là liên quan mật thiết tới lượng phát thải khí CO2, 
bao gồm cả các vụ cháy rừng, các vấn đề sức khoẻ 
và môi trường do cháy rừng và khói bụi. Indonesia 
được biết đến như là quốc gia có lượng phát thải 
khí CO2 cao nhất (Liên minh Khí hậu Indonesia 
2008). Vụ cháy rừng năm 2013 (Ekadinata và cộng 
sự 2013) và năm 2015 (Tata và cộng sự 2015) đã 
tác động tiêu cực đến các quốc gia láng giềng, 
cũng như trong các khu vực có nhiều nguồn lực. 
Trong tổng diện tích đất than bùn khoảng 14,8 
triệu ha thì 6,8 triệu ha vẫn còn nguyên vẹn, 3,9 triệu ha đã bị xuống cấp và 3,4 triệu ha được sử dụng 
cho sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp (Wahyunto và cộng sự 2014). Nghiên cứu cho thấy cách đất 
than bùn bị chuyển đổi do nước ngập quá ít và cháy rừng làm mất hết lớp che phủ; Ủy ban liên Chính 
phủ về Biến đổi Khí hậu đã điều chỉnh những yếu tố phát thải cho các vùng đất than bùn nhiệt đới 
trong đó có tính đến các kết quả nghiên cứu mới nhất (van Noordwijk và cộng sự 2013, 2014). Sau một 
giai đoạn ban đầu phủ nhận, chính phủ các quốc gia đang cam kết giảm phát thải và kiểm soát cháy 
rừng, bao gồm các sáng kiến được phát triển ở cấp khu vực, như Chiến lược Quản lý Đất than bùn của 
ASEAN giai đoạn 2006-2020 (Ban Thư ký ASEAN 2014). Nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu này 
một cách tốt nhất? Làm thế nào để sinh kế địa phương được bảo đảm? Một số phát hiện và khuyến 
nghị sau đây được đúc kết từ những đánh giá qua các minh chứng và kinh nghiệm.

2. Đổi mới bằng cách thay đổi đất bị bỏ hoang sang đất được quản lý và 
phục hồi tích cực
Đất than bùn chủ yếu hình thành ở vùng đất ngập nước và các khu vực giữa các dòng sông. Đây là 
những khu vực có xu hướng có mật độ dân số thấp như các khu định cư gần cửa sông. Khi nguồn tài 
nguyên đất và rừng vẫn còn dồi dào và sẵn có cho nhu cầu khai thác gỗ và định cư thì các vùng đất 
than bùn hầu như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại các diện tích vùng ven đất than bùn, người dân 
địa phương bắt đầu canh tác cây lương thực ngắn ngày, không đòi hỏi tháo hết nước. Mặc dù có sự 
thành công từ các thực tiễn canh tác nông nghiệp trên đất than bùn truyền thống của người dân địa 
phương, chương trình phát triển nông nghiệp trên đất than bùn qui mô lớn do nhà nước triển khai, 
được bắt đầu vào cuối những năm 90, khiến hơn 1 triệu ha đất than bùn chuyển thành những cánh 
đồng lúa cùng hệ thống thoát nước toàn diện tại miền Trung Kalimantan. Không may, dự án ‘siêu lúa 
gạo’ này đã bị sai ngay từ đầu về khái niệm, thiết kế và quản lý (Mawardi 2007) và cuối cùng đã thất bại 
(Galudra và cộng sự 2011).

Không có những quy định và hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh (Istomo và cộng sự 2010), nạn phá rừng và 
suy thoái rừng xảy ra ngày càng trầm trọng hơn do thiếu cơ chế thực thi pháp luật. Việc khai thác gỗ 
ở Indonesia đã bùng phát vào những năm 1970, dẫn đến việc khai thác ồ ạt rừng tự nhiên, bao gồm 
rừng đầm lầy trên đất than bùn. Các con kênh, mương được xây dựng để phục vụ nhu cầu vận chuyển 
và thoát nước. Diện tích rừng trồng lấy gỗ phụ thuộc vào hệ thống thoát nước được phát triển và mở 
rộng sau đó phục vụ cho nhu cầu ngành giấy và bột giấy. Các diện tích này bao gồm cả các loại cây dầu 
cọ, được trồng rộng rãi trên đất than bùn, chiếm 15-16% tổng diện tích đất than bùn của Indonesia 
(Wahyunto và cộng sự 2014).

Việc nhanh chóng mở rộng canh tác trên đất than bùn chủ yếu là do thiếu dữ liệu và thông tin về tầm 
quan trọng của hệ sinh thái này và đồng thời chúng bị xem là đất bị hoang và kém hiệu quả. Tuy nhiên, 
việc mở rộng này tiếp tục vi phạm các chính sách và các quy định mới (Evers và cộng sự 2016). Các 
phương pháp tiếp cận để cải thiện quản lý đất và nước ở các khu vực trồng rừng đã được đẩy mạnh và 
thậm chí được công nhận trong khung pháp lý, nhưng sau đó các phản biện đã bác bỏ xác nhận về tính 
bền vững của cách tiếp cận này trên diện tích đất than bùn cạn nước và các thảo luận trong việc sử 
dụng bền vững vẫn tiếp tục (Evers và cộng sự 2016, Viện Nghiên cứu Đất ngập nước Quốc tế và Tổ chức 
Tropenbos Quốc tế 2016, Wijedasa và cộng sự 2016).

Để đáp ứng các vấn đề môi trường nổi bật, bao gồm phát thải khí nhà kính, cháy rừng và khói bụi, 
trong thập niên qua đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều làn sóng các chính sách và sáng kiến mới. 
Các quy định của chính phủ về quản lý các hệ sinh thái trên đất than bùn - bao gồm duy trì mực nước 

Hình 1. Đất than bùn bị suy thoái và một phần bị cháy 
Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới/Atiek Widayati
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tối thiểu, thành lập Cơ quan Phục hồi Đất than bùn mới (Badan Restorasi Gambut) và việc tạm dừng 
khai thác (gỗ, bột giấy và dầu cọ) trên đất than bùn là một trong những nỗ lực đặc biệt nhất nhằm giải 
quyết các vấn đề trên. Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố đi ngược lại hành động trên và những bi quan 
về hiệu quả của những nỗ lực này.

3. Nông Lâm kết hợp và quản lý đất than bùn ở cộng đồng
Ngược lại với kế hoạch chuyển đổi đất than bùn quy mô lớn, các hoạt động canh tác của các nông hộ 
nhỏ với các hạn chế thay đổi mô hình thoát nước đã giải quyết một cách tích cực nhiều thách thức 
về môi trường để đáp ứng nhu cầu sinh kế. Hoạt động này ước tính chiếm khoảng 11% đến 23% tổng 
diện tích đất than bùn (Wahyunto và cộng sự 2014, Miettinen và cộng sự 2016). Các vùng đất than bùn 
ngập nước ở Kalimantan và Sumatra đã được người dân địa phương trồng các loại cây nông nghiệp 
như dứa, gừng và riềng (Pineyamsi và cộng sự 2016, Osaki và cộng sự 2016). Nông Lâm kết hợp trong 
đó bao gồm cây thân gỗ thêm vào diện tích cây trồng tái sinh tự nhiên là một phần của cảnh quan ở 
diện tích vùng ven đất than bùn trên bờ biển phía đông của tỉnh Jambi của Sumatra từ những năm 
1970. Những người di cư đầu tiên từ Java, Kalimantan và Sulawesi đã tận dụng các lâm sản ngoài gỗ 
từ rừng trên các diện tích đất than bùn đầm lầy chưa được khai thác, chẳng hạn như mủ cao su từ cây 
‘jelutung’ (Dyera polyphylla (Miq) Steenis) góp phần tạo thu nhập bởi có thị trường thuận lợi và đáp 
ứng nhu cầu công nghiệp. Việc chuyển đổi đất của những hộ sản xuất nhỏ đã diễn ra ở diện tích rừng 
bị suy thoái nhiều hơn, với việc phát triển hệ thống thoát nước như thu hẹp các kênh dẫn và giữ mực 
nước cạn trong vùng. Nông Lâm kết hợp được phát triển bằng việc trồng xen giữa cà phê, dừa, cau, 
hoặc ở mức độ đơn giản hơn là cao su, jelutung và dứa (Hình 3). Những hoạt động này đã cho thấy 
hiệu quả như là vùng đệm phòng chống cháy rừng, thể hiện qua tỷ lệ cháy rừng thấp hơn trong khu 
vực (Sakuntaladewi và Wibowo 2016, Dewi và cộng sự 2015).

Hộp 1: Đất than bùn ở Đông Nam Á

Có nhiều ước tính và bản đồ khác nhau về các vùng đất than bùn ở các nước ASEAN, một trong số đó 
là từ Dự án Rừng trên đất than bùn tại ASEAN đưa ra (Hình 2). Nằm rải rác khắp Sumatra, Kalimantan 
và Papua, các vùng đất than bùn của Indonesia là vùng lớn nhất của ASEAN và được ước tính với diện 
tích 14,8 triệu ha (Wahyunto và cộng sự 2014). Ước tính diện tích đất than bùn ở các nước ASEAN 
khác là 2,6 triệu ha đối với Malaysia, 53.300 ha ở Việt Nam và 64.500 ha ở Philippines (Rieley và Page 
2016). Đất than bùn ở Philippines và Việt Nam chịu áp lực thấp từ việc sử dụng và chuyển đổi sang 
đất nông nghiệp, trong khi tại Malaysia áp lực cao hơn do nhu cầu chuyển đổi sang các trang trại 
trồng cọ dầu, với diện tích đất than bùn đã chuyển đổi khoảng 340.000 ha (13%) (Koh và cộng sự 
2011). Đối với Việt Nam, mặc dù diện tích nhỏ, các nỗ lực bảo tồn đang diễn ra nhằm giữ nguyên hệ 
sinh thái đất than bùn đầm lầy rộng 32.500 ha bằng cách khoanh vùng xác định đây là vườn quốc gia.

Hình 2. Phân bố đất than bùn tại khu vực Đông Nam Á, theo Dự án Đất than bùn tại các quốc gia ASEAN, 2010-2016 (Nguồn: www.aseanpeat.net)

Khu vực thử nghiệm
Khu vực thí điểm
Diện tích đất than bùn 
được đánh giá ở mỗi quốc gia

CHÚ THÍCH Vị trí được lựa chọn để chứng 
minh các tác động tích cực hoặc 
tiêu cực của các hoạt động quản lý 
đất than bùn
Vị trí lựa chọn được sử dụng làm cơ 
sở thử nghiệm ban đầu tốt nhất cho 
các hoạt động quản lý đất than bùn

*

**

*
**
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Các hệ thống Nông Lâm kết hợp trên đất than bùn nhận được mối quan tâm lớn của sự phát triển 
trồng cọ dầu, do sự đa dạng của các sản phẩm thương mại Nông Lâm kết hợp có thể giúp đảm bảo sinh 
kế trước những biến động giá cả và thị trường. Trồng cọ dầu cũng phải trả chi phí nếu canh tác trên các 
diện tích rừng đã khai thác quá mức hay trong các diện tích là khu vực tiếp cận mở hoặc trả phí thông 
qua thị trường đất bất hợp pháp để thực hiện canh tác nông nghiệp trên đất lâm nghiệp của chính 
phủ. Những hiện tượng này, kể cả chuyển đổi để thích ứng với các hình thức sản xuất nông nghiệp 
khác, là những mâu thuẫn phổ biến trong các xung đột đất tại các khu vực đất lâm nghiệp. Các cơ chế 
pháp lý, bao gồm tăng cường các chức năng bảo vệ hoặc các quy tắc bảo tồn, chỉ được đề cập khi đất 
rừng đã bị chặt phá và việc phát triển nông nghiệp đã diễn ra, gây xung đột về đất với người dân, các 
cơ quan chính quyền và các công ty có quyền sử dụng đất.

Lâm nghiệp cộng đồng dưới hình thức là các chương trình quản lý dựa vào cộng đồng hoặc các hình 
thức hợp tác khác có thể là một giải pháp mang lại hiệu quả trong việc giải quyết những xung đột lâu 
năm liên quan đến những người dân đang lấn chiếm đất thuộc sở hữu nhà nước để canh tác. Điều này 
đặc biệt quan trọng đối với việc lấn chiếm và mâu thuẫn ở khu vực đất than bùn, nơi các qui định quản 
lý có thể được thực hiện tốt hơn. Quyền quản lý được xem là động lực để quản lý các khu vực đã được 
quy định và hướng dẫn thực hiện. Nông Lâm kết hợp có thể là một hoạt động quản lý khả thi giúp duy 
trì các chức năng sản xuất và bảo vệ, tạo ra các chiến lược đồng quản lý thích ứng đối với việc quản lý 
tổng hợp và bền vững đất than bùn.

4. Các lựa chọn phục hồi đất than bùn phù hợp với từng hoàn cảnh
Việc bảo tồn và phục hồi đất than bùn được nhấn mạnh trong các chương trình nghị sự nhằm ngăn 
ngừa cháy rừng vào mùa khô kéo dài và các sự kiện El Nino cũng như giúp giảm phát thải khí nhà kính. 
Đối với Indonesia, mục tiêu là phục hồi 2 triệu ha tại phần lớn ở các đảo Sumatra và Kalimantan. Việc 
đưa nước ngập lại diện tích đất than bùn được đẩy mạnh để khôi phục các chức năng đất than bùn 
bằng cách chặn toàn bộ hay một phần các kênh thoát nước hiện có.

Canh tác trên đất đầm lầy than bùn (kết hợp từ ‘đầm lầy’ và ‘canh tác’ trong tiếng La-tinh) là thực tiễn 
canh tác nông nghiệp trên đất ngập nước, tạo ra sinh khối từ đất than bùn ngập nước hoặc được tái 
ngập nước trong khi vẫn duy trì được điều kiện tự nhiên ở đất than bùn (Biancalany và Avagyan 2014, 
Wichtmann và cộng sự 2016). Cùng với việc tái ngập nước, canh tác trên đất than bùn ngập nước 
cũng được thúc đẩy để trồng cây lấy gỗ và các lâm sản ngoài gỗ nhằm mang lại lợi ích kinh tế như 
jelutung (Tata và cộng sự 2016), báng/cọ sago (Metroxylon sago K.D.Koenig), dừa nước (Nypa fruticans 
Wurmb), hạt sến (Shorea macrophylla (V.) PS. Ashton) và hạt thầu dầu (Aleurites moluccanus (L.) Willd.) 
(Giesen 2015, Tata và Susmianto 2016).

Trong một số hoàn cảnh, làm giàu đất than bùn đã hết ngập nước và cải thiện việc quản lý nước có thể 
giúp quản lý đất hiệu quả hơn, ví dụ ở những vùng đất than bùn tái ngập không thực hiện được tức 
thời do một vài yếu tố hạn chế. Những hoạt động này thường đại diện cho các điều kiện kinh tế xã hội 
địa phương, bao gồm những ưu tiên về các loại cây trồng và kiến thức bản địa và trên các cảnh quan 
đa tầng tổng hợp, trái ngược lại với các diện tích trồng cây công nghiệp chuyên canh lớn (Phần 2, Jewitt 
và cộng sự 2014).

Về vấn đề này, quản lý đất than bùn thích ứng được xếp thứ tự ưu tiên. Hoạt động này giúp tạo vùng 
đệm nhằm giảm các rủi ro hỏa hoạn và lũ lụt. Các nguyên tắc thực hiện bao gồm việc không sử dụng lửa 
để xử lý thực bì, giảm số lượng kênh thoát nước để giữ một lượng độ ẩm nhất định trong đất, lựa chọn 

Hình 3. Hệ thống Nông Lâm kết hợp đa tầng và đa loài cây trên đất than bùn tại Jambi, Indonesia. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Nông 
Lâm Thế giới/Hesti Lestari Tata (bên trái)/Atiek Widayati (bên phải)
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và trồng cây chịu được độ ẩm cao của đất và ngăn ngừa hoặc giảm thiểu oxy hóa than bùn bằng cách 
tránh cày đất, áp dụng trồng cây đa tầng hoặc trồng cây che bóng để giữ nhiệt độ bề mặt thấp và giảm 
bón phân (Joosten và cộng sự 2012). Những nỗ lực này cần được củng cố thông qua các chính sách rõ 
ràng, dễ thực thi bằng cách cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật và tăng cường năng lực cho các nhà quản 
lý đất, chẳng hạn như đưa ra lời khuyên/tư vấn cho nông dân và các chương trình của chính phủ thực 
hiện ở các thôn bản có đất than bùn.

Các giải pháp lựa chọn để cải thiện quản lý đất than bùn nên được dựa trên điều kiện cụ thể với các yếu 
tố gồm: điều kiện thủy văn, sử dụng đất hiện tại, đặc điểm/địa hình đất than bùn, chính sách và quyền sử 
dụng đất và chương trình bảo tồn hoặc bảo vệ. Về cơ bản, quản trị cảnh quan đất than bùn cần xem xét 
kỹ lưỡng. Có thể áp dụng phương pháp tiếp cận lựa chọn giải pháp theo điều kiện cụ thể nhằm mục đích 
phục hồi hoặc bảo tồn. Đối với các khu vực được phép có các chức năng sản xuất, thì các giải pháp này có 
thể là Nông Lâm kết hợp, canh tác trên đất đầm lầy than bùn hoặc là sự kết hợp của cả hai (Hình 4).

5. Nông Lâm kết hợp cho quản lý đất than bùn bền vững
Nông Lâm kết hợp trên đất than bùn có thể vừa là một hoạt động cần được duy trì và cũng là một giải 
pháp cho bảo tồn và phục hồi. Hoạt động này từ lâu đã được áp dụng để đáp ứng nhu cầu sinh kế của 
người dân địa phương ở vùng đất than bùn bị cạn nước, tiếp tục được duy trì canh tác và tránh suy 
thoái hoặc bị đốt cháy. Đối với diện tích đất than bùn bị suy thoái hoặc bị đốt cháy, các cảnh quan Nông 
Lâm kết hợp đa chức năng vừa có thể khôi phục chức năng sản xuất của vùng đất than bùn trong khi vẫn 
giúp tránh khỏi sự suy thoái, cạn kiệt nước quá mức và các mối nguy hại liên quan khác. Cách tiếp cận 
này được khuyến cáo áp dụng khi sinh kế địa phương cần phải duy trì.

Là một phần trong các chương trình phục hồi cảnh quan lớn hơn, khái niệm khôi phục này có thể phù 
hợp với một khu vực cụ thể có khả năng đáp ứng được chức năng sản xuất, ví dụ: tại diện tích đất than 
bùn cạn nước có các hệ sinh thái suy thoái, nơi các thôn bản và cộng đồng là một phần của cảnh quan, 
hoặc hệ thống trồng xen cây mùa vụ và cây thân gỗ làm giàu rừng thay thế cho các phương thức canh 
tác độc canh. Trong bối cảnh quản lý quy mô lớn, giải pháp này có thể được áp dụng như là một phần 
của các nỗ lực bảo tồn và phục hồi các khu vực trồng rừng công nghiệp.

Trong bối cảnh ASEAN, các mô hình Nông Lâm kết hợp trên đất than bùn hoàn toàn phù hợp với Kế 
hoạch và Tầm nhìn Chiến lược của ASEAN trong hợp tác trên lĩnh vực Lương thực, Nông nghiệp và Lâm 
nghiệp giai đoạn 2016-2025, trong đó các hệ thống Nông Lâm kết hợp được đề cập cụ thể như cách tăng 
cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các thảm hoạ khác, đồng thời đóng vai trò giải quyết 
các vụ cháy rừng và cháy ở đất than bùn trong quá trình quản lý rừng bền vững (Hội nghị Bộ trưởng Bộ 
Nông Lâm nghiệp ASEAN 2015). Đặc biệt, Nông Lâm kết hợp cũng phù hợp với các mục tiêu hoạt động 
của Chiến lược Quản lý Đất than bùn của ASEAN giai đoạn 2006-2020, nhằm thúc đẩy các phương pháp 
tiếp cận tổng hợp và sinh kế quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng (Ban thư ký ASEAN 2014).

Hình 4. Phương pháp lựa chọn giải pháp theo điều kiện cụ thể để xác định 
các lựa chọn quản lý đất than bùn cho mục đích phục hồi và bảo tồn

Loại hình sử dụng 
đất và chức năng

Canh tác bền vững: 
nông-lâm nghiệp 

trên đất than bùn, 
Nông Lâm kết hợp

Sản xuất - 
Bảo vệ

Canh tác không 
bền vững

Quản lý nguồn 
nước được cải 

thiện, trồng cây 
làm giàu rừng Tái ngập nước

Phục hồi và tái tạo 

tự nhiên

Canh tác trên bề mặt 
đất than bùn: Nông Lâm 

kết hợp

Canh tác 
nông nghiệp

Thoái hóa,
cháy rừng

Tự nhiên

Triệt tiêu hoàn 

toàn bì th
ực và 

kênh thoát nước

Rừng đầm 
lầy trên đất 

than bùn

Rừng đầm lầy 
trên đất than bùn 
được khôi phục

Ngập nước Cạn nước hoàn toàn, 
cạn nước một phần

Tái ngập nước
Điều kiện thủy văn

Các yếu tố khác dựa vào điều 
kiện cụ thể, bao gồm:
•	 Đặc tính và địa hình đất 

than bùn
•	 Chính sách
•	 Các mục tiêu cho bảo 

tồn và bảo vệ
•	 Quyền sử dụng đất
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6. Cơ hội và thách thức cho Nông Lâm kết hợp trên đất than bùn
Khi khôi phục, phục hồi và bảo vệ bao gồm các khía cạnh hỗ trợ sinh kế, kinh tế và đa chức năng (như 
cách lựa chọn loài cây trồng), những thách thức được dự đoán sẽ rất nhiều nhưng cũng có vô số các 
giải pháp lựa chọn đem lại những cơ hội mới.

Các cơ hội cho các giá trị kinh tế bền vững và lâu dài hơn của các loài cây để khôi phục và phục hồi 
rừng và các chiến lược quản lý phần lớn đã được nghiên cứu trong các dự án thí điểm và có định 
hướng thị trường. Một số loài phục hồi có giá trị thấp trên thị trường và trong chuỗi giá trị, trái ngược 
lại với việc đưa vào trồng các loài cây với mục đích thương mại, sẽ dẫn đến rủi ro cao hơn khi nhu cầu 
thị trường bất ổn, giá giảm hoặc thậm chí không còn trên thị trường.

Nông Lâm kết hợp là cầu nối giữa các giá trị kinh tế và chức năng môi trường, cũng như cung cấp các 
mặt hàng đa dạng để đáp ứng với những biến động và rủi ro nhưng lại không được xem là lựa chọn 
kinh tế hấp dẫn nhất do quy mô nhỏ. Những thách thức tồn tại trong việc lồng ghép các giải pháp lựa 
chọn này nằm ngoài các thực tiễn quy mô nhỏ. Tuy nhiên, đối với đất than bùn thì nhu cầu sử dụng và 
phát triển hệ thống Nông Lâm kết hợp, bao gồm cả nhu cầu cho môi trường tái ngập nước, sẽ cao hơn 
rất nhiều so với nhu cầu trên đất khoáng, vì những rủi ro về môi trường do cháy rừng và khí thải nhà 
kính cao.

Việc xây dựng các chính sách và cơ chế cũng như tăng cường năng lực là những điều kiện tiên quyết 
cho phục hồi và bảo vệ môi trường, đặc biệt khi sinh kế ở địa phương đang gặp nhiều rủi ro. Các chính 
sách như vậy cần được ban hành để giải quyết các nút thắt trong các chuỗi giá trị, từ việc cung cấp cây 
giống cho tới các chính sách thị trường hoặc tiếp cận thị trường. Điều này cũng có thể bao gồm các cơ 
chế ưu đãi như một phần của các sáng kiến ‘xanh’. Phát triển quan hệ đối tác cũng rất quan trọng để 
tăng cường hợp tác cùng có lợi. Nâng cao năng lực mang tính quyết định, đặc biệt là ở cấp địa phương 
và nên được thực hiện dọc theo chuỗi giá trị như là một hoạt động góp phần làm giảm tính dễ bị tổn 
thương do những rủi ro khác nhau. Đây là chìa khóa cho sự bền vững từ các nỗ lực của các nhà quản lý 
đất trên các mức độ cảnh quan, vượt ra khỏi các chương trình khôi phục hoặc phục hồi ban đầu.

Khuyến nghị
•	 Các hoạt động Nông Lâm kết hợp đã được phát triển tốt ở các vùng đất than bùn cạn nước và suy 

thoái phải được các cơ quan ở cấp quốc gia và địa phương công nhận hợp lệ, đồng thời cần quan 
tâm đến những hạn chế do đặc tính hoặc địa hình của đất than bùn.

•	 Các chương trình phục hồi và khôi phục phải tính đến các hoạt động Nông Lâm kết hợp và thúc 
đẩy áp dụng các hoạt động này như là một phần của các thực tiễn thực hành nông nghiệp có ảnh 
hưởng thấp tại các khu vực canh tác nông nghiệp trên đất than bùn như đã nêu trong Chiến lược 
Quản lý Đất than bùn ASEAN.

•	 Tiềm năng của Nông Lâm kết hợp tại những khu vực cụ thể hoặc qui hoạch tại các vùng áp dụng 
quy mô và quản lý cảnh quan lớn cần được xem xét và tài liệu hóa đầy đủ.

•	 Cần xây dựng chính sách và các quy định phù hợp với các loại hình Nông Lâm kết hợp và các nỗ 
lực cải tạo và phục hồi đất than bùn. Ngoài ra, cần có hướng dẫn để đảm bảo phù hợp với điều 
kiện địa phương cho việc nhân rộng.

•	 Đi đôi với việc thúc đẩy các loài cây trồng phù hợp, có tính hàng hóa thì thị trường, chuỗi giá trị 
và phát triển doanh nghiệp cần trở thành một phần của các chương trình cải tạo và phục hồi dưới 
hình thức cho phép các chính sách, cơ chế khuyến khích, hợp tác và tăng cường năng lực.

•	 Tiếp tục các nghiên cứu và đánh giá cần thiết để lấp đầy khoảng trống kiến thức còn thiếu về hậu 
quả môi trường của các lựa chọn trong quản lý đất than bùn.
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